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	BỘ CÔNG AN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 540/QĐ-BCA
	Hà Nội, ngày  06  tháng  02  năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an 
(Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022)


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 303/V03-P4 ngày 01 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022)” gồm 42 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 06 văn bản hết hiệu lực một phần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để thực hiện);

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);

- Lưu: VT, V03(P4). 


	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Trung tướng Lê Quốc Hùng
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN
(THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 540/QĐ-BCA
 ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an)


A-VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày ban hành
	Tên gọi văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I.
	Luật, Pháp lệnh
	
	
	
	
	

	1. 
	Luật
	23/2000/QH10
	09/12/2000
	Luật Phòng, chống ma túy
	Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 thay thế
	01/01/2022

	2. 
	Luật
	16/2008/QH12
	30/6/2008
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy
	Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 thay thế
	01/01/2022

	II.
	Nghị định
	
	
	
	
	

	1. 
	Nghị định
	80/2001/NĐ-CP
	05/11/2001
	Nghị định hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước
	Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy bãi bỏ
	01/01/2022

	2. 
	Nghị định
	58/2003/NĐ-CP
	29/5/2003
	Nghị định quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần
	Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy bãi bỏ
	01/01/2022

	3. 
	Nghị định
	45/2009/NĐ-CP
	13/5/2009
	Nghị định hướng dẫn việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu, quản lý sử dụng mẫu các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh
	Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy bãi bỏ
	01/01/2022

	4. 
	Nghị định
	49/2012/NĐ-CP
	04/6/2012
	Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao
	Nghị định số 100/2022/NĐ-CP ngày 07/12/2022 bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao
	07/12/2022

	5. 
	Nghị định
	165/2013/NĐ-CP
	12/11/2013
	Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
	Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính bãi bỏ
	01/01/2022

	6. 
	Nghị định
	73/2018/NĐ-CP
	15/5/2018
	Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
	Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất thay thế
	25/8/2022

	7. 
	Nghị định
	60/2020/NĐ-CP
	29/5/2020
	Nghị định sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
	Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất thay thế
	25/8/2022

	III.
	Quyết định của Thủ tướng
	
	
	
	
	

	1. 
	Quyết định
	133/2002/QĐ-TTg
	09/10/2002
	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển
	Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy bãi bỏ
	01/01/2022

	2. 
	Quyết định
	52/2011/QĐ-TTg
	21/9/2011
	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
	Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy bãi bỏ
	01/01/2022

	IV.
	Thông tư
	
	
	
	
	

	1. 
	Thông tư
	24/2009/TT-BCA-V24
	28/4/2009
	Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra của Công an nhân dân
	Thông tư số 117/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân thay thế
	15/01/2022

	2. 
	Thông tư
	51/2009/TT-BCA
	04/9/2009
	Thông tư quy định về việc thực hiện dân chủ trong quản lý tài chính, tài sản của lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 127/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý tài chính, tài sản công và công khai tài chính trong Công an nhân dân thay thế
	14/02/2022

	3. 
	Thông tư
	12/2011/TT-BCA
	25/3/2011
	Thông tư quy định về biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
	Thông tư số 13/2022/TT-BCA ngày 05/4/2022 quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy thay thế
	15/6/2022

	4. 
	Thông tư
	11/2012/TT-BCA
	08/3/2012
	Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân
	Thông tư số 20/2022/TT-BCA ngày 29/4/2022 quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân thay thế
	15/6/2022

	5. 
	Thông tư
	23/2012/TT-BCA
	27/4/2012
	Thông tư quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
	Thông tư số 124/2021/TT-BCA quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” thay thế 
	10/02/2022

	6. 
	Thông tư
	37/2012/TT-BCA
	19/6/2012
	Thông tư quy định về quản lý, trang bị và sử dụng phương tiện thủy nội địa trong Công an nhân dân
	Thông tư số 61/2021/TT-BCA ngày 27/5/2021 quy định về quản lý, sử dụng phương tiện thủy nội địa và trang thiết bị phương tiện thủy nội địa trong Công an nhân dân thay thế
	20/7/2021

	7. 
	Thông tư
	49/2012/TT-BCA
	06/8/2012
	Thông tư quy định chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân
	Thông tư số 30/2022/TT-BCA ngày 02/8/2022 quy định về Nhà giáo thỉnh giảng, Báo cáo viên tại các trường Công an nhân dân thay thế
	20/9/2022

	8. 
	Thông tư
	52/2012/TT-BCA
	10/8/2012
	Thông tư quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”
	Thông tư số 09/2022/TT-BCA ngày 08/02/2022 quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân” thay thế
	28/3/2022

	9. 
	Thông tư
	67/2012/TT-BCA
	01/11/2012
	Thông tư quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	Thông tư số 122/2021/TT-BCA ngày 21/12/2021 quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thay thế
	10/02/2022

	10. 
	Thông tư
	68/2013/TT-BCA
	26/12/2013
	Thông tư hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân
	Thông tư số 19/2022/TT-BCA ngày 29/4/2022 quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân thay thế
	15/6/2022

	11. 
	Thông tư
	33/2014/TT-BCA
	05/8/2014
	Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự 
	Thông tư số 32/2022/TT-BCA ngày 12/9/2022 quy định về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân thay thế
	27/10/2022

	12. 
	Thông tư
	53/2014/TT-BCA
	29/10/2014
	Thông tư quy định về nghiệp vụ công tác kho trong Công an nhân dân
	Thông tư số 47/2021/TT-BCA ngày 06/5/2021 quy định về nghiệp vụ công tác kho trong Công an nhân dân thay thế
	21/6/2021

	13. 
	Thông tư
	57/2014/TT-BCA
	12/11/2014
	Thông tư quy định về giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu
	Thông tư số 112/2021/TT-BCA ngày 24/11/2021 quy định về giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu thay thế
	08/01/2022

	14. 
	Thông tư
	02/2015/TT-BCA
	05/01/2015
	Thông tư quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra hành chính trong lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 18/2022/TT-BCA ngày 20/4/2022 quy định quy trình thanh tra hành chính trong lực lượng Công an nhân dân thay thế
	06/6/2022

	15. 
	Thông tư
	06/2015/TT-BCA
	14/01/2015
	Thông tư quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 128/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 quy định thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân thay thế
	15/02/2022

	16. 
	Thông tư
	11/2015/TT-BCA
	02/3/2015
	Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân
	Thông tư số 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân thay thế
	30/6/2022

	17. 
	Thông tư
	20/2015/TT-BCA
	14/5/2015
	Thông tư quy định Nội quy trường giáo dưỡng
	Thông tư số 47/2022/TT-BCA ngày 07/11/2022 quy định Nội quy trường giáo dưỡng thay thế
	31/12/2022

	18. 
	Thông tư
	21/2015/TT-BCA
	14/5/2015
	Thông tư quy định Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc
	Thông tư số 48/2022/TT-BCA ngày 07/11/2022 quy định Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc thay thế
	31/12/2022

	19. 
	Thông tư
	43/2015/TT-BCA
	09/9/2015
	Thông tư quy định về thăm gặp; nhận, gửi thư, tiền, quà; liên lạc điện thoại đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc
	Thông tư số 41/2022/TT-BCA ngày 27/10/2022 quy định về thăm gặp; nhận, gửi thư, quà; liên lạc điện thoại đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc thay thế
	12/12/2022

	20. 
	Thông tư
	44/2015/TT-BCA
	09/9/2015
	Thông tư quy định về thi đua đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc
	Thông tư số 49/2022/TT-BCA ngày 07/11/2022 quy định về xếp loại thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc thay thế
	31/12/2022

	21. 
	Thông tư
	30/2016/TT-BCA
	11/7/2016
	Thông tư quy định về công tác Giáo viên chủ nhiệm ở trường giáo dưỡng
	Thông tư số 42/2022/TT-BCA ngày 27/10/2022 quy định công tác của Giáo viên chủ nhiệm trường giáo dưỡng thay thế
	12/12/2022

	22. 
	Thông tư
	61/2017/TT-BCA
	14/12/2017
	Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự
	Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021 quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự thay thế
	22/01/2022

	23. 
	Thông tư
	25/2018/TT-BCA
	06/8/2018
	Thông tư quy định về trình tự thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
	Thông tư số 06/2022/TT-BCA ngày 17/01/2022 quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân thay thế
	05/3/2022

	24. 
	Thông tư
	24/2019/TT-BCA
	16/8/2019
	Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
	Thông tư số 14/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thay thế
	21/5/2022

	25. 
	Thông tư
	49/2019/TT-BCA
	15/10/2019
	Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân
	Thông tư số 38/2022/TT-BCA ngày 14/10/2022 quy định việc xử lý kỷ luật trong Công an nhân dân thay thế
	29/11/2022

	26. 
	Thông tư
	68/2019/TT-BCA
	04/12/2019
	Thông tư quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân
	Thông tư số 22/2022/TT-BCA ngày 10/5/2022 quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân thay thế
	01/7/2022

	27. 
	Thông tư
	77/2019/TT-BCA
	23/12/2019
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05/8/2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự
	Thông tư số 32/2022/TT-BCA ngày 12/9/2022 quy định về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân thay thế
	27/10/2022

	28. 
	Thông tư
	80/2019/TT-BCA
	27/12/2019
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 7, Điều 8 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
	Thông tư số 51/2022/TT-BCA ngày 09/11/2022 hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; kiểm tra phương tiện, đồ vật, địa điểm có liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm thay thế
	25/12/2022

	29. 
	Thông tư
	32/2020/TT-BCA
	07/4/2020
	Thông tư quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra trong Công an nhân dân
	Thông tư số 36/2022/TT-BCA ngày 06/10/2022 quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra trong Công an nhân dân thay thế
	20/11/2022

	V.
	Quyết định
	
	
	
	
	

	1. 
	Quyết định
	608/2005/QĐ-BCA(V22)
	11/5/2005
	Quyết định quy định về việc ban hành Quy chế công khai tài chính trong lực lượng Công an nhân dân
	Thông tư số 127/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý tài chính, tài sản công và công khai tài chính trong Công an nhân dân
	14/02/2022

	2. 
	Quyết định
	1501/2008/QĐ-BCA(C11)
	10/9/2008
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân
	Thông tư số 31/2022/TT-BCA ngày 10/8/2022 quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân
	25/9/2022
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	Thông tư 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Thông tư
	20/2010/TT-BCA
	23/6/2010
	Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan
	- Cụm từ “dự thảo Quyết định” tại điểm a khoản 1 Điều 3;
- Khoản 3 Điều 3;
- Khoản 6 Điều 6.
	Thông tư số 28/2022/TT-BCA ngày 15/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan bãi bỏ
	01/10/2022

	2. 
	Thông tư
	50/2015/TT-BCA
	12/10/2015
	Thông tư ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh đối với bộ ốp che tay và thiết bị phá sóng thông tin di động công suất dưới 5W
	Tiêu chuẩn TCVN – AN 056:2015 thiết bị phá sóng thông tin di động công suất dưới 5W
	Thông tư số 05/2022/TT-BCA ngày 17/01/2022 ban hành tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Công an đối với thiết bị phá sóng điện thoại di động, thiết bị phá sóng wifi bãi bỏ
	03/3/2022

	3. 
	Thông tư
	34/2016/TT-BCA
	01/8/2016
	Thông tư ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh đối với dụng cụ tập võ thuật, thiết bị phát hiện bom thư bằng phương pháp cảm ứng từ, dùi cui điện, bình xịt hơi cay và thiết bị chống trộm xe mô tô, xe gắn máy
	Tiêu chuẩn TCVN – AN 082:2016 Dùi cui điện
	Thông tư số 84/2021/TT-BCA ngày 24/8/2021 ban hành tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Công an đối với dùi cui điện, súng bắn điện và đạn Raysun X1, thiết bị phát tín hiệu dùng cho xe được quyền ưu tiên bãi bỏ
	08/10/2021

	4. 
	Thông tư
	17/2017/TT-BCA
	25/5/2017
	Thông tư ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh đối với thiết bị phát tín hiệu của xe ô tô được quyền ưu tiên, lựu đạn khói, lựu đạn khói cay và súng điện đa năng
	- Tiêu chuẩn TCVN – AN 109:2017 Thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên;

- Tiêu chuẩn TCVN – AN 112:2017 Súng điện đa năng RAYSUN-X1
	Thông tư số 84/2021/TT-BCA ngày 24/8/2021 ban hành tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Công an đối với dùi cui điện, súng bắn điện và đạn Raysun X1, thiết bị phát tín hiệu dùng cho xe được quyền ưu tiên bãi bỏ
	08/10/2021

	5. 
	Thông tư
	23/2017/TT-BCA
	12/7/2017
	Thông tư ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh đối với thiết bị cơ động phá sóng điện thoại di động, thiết bị quan sát ban đêm dùng cho công tác trinh sát, camera dùng cho trinh sát viên và túi nghiệp vụ gắn xung cao áp chống cướp giật
	Tiêu chuẩn TCVN – VN 117:2017 thiết bị cơ động phá sóng điện thoại di động
	Thông tư số 05/2022/TT-BCA ngày 17/01/2022 ban hành tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Công an đối với thiết bị phá sóng điện thoại di động, thiết bị phá sóng wifi bãi bỏ
	03/3/2022

	6. 
	Thông tư
	22/2019/TT-BCA
	23/7/2019
	Thông tư ban hành tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực an ninh đối với túi đựng băng đạn sử dụng cho súng AK, dây đeo súng ngắn, bao da khóa số tám, hệ thống phát xung hàng rào cao áp, hệ thống thu phát AV kỹ thuật số nghiệp vụ, valy ghi âm, ghi hình nghiệp vụ, thiết bị phá sóng wifi 3W/Kênh, hệ thống thông tin vô tuyến nghiệp vụ
	Tiêu chuẩn TCCV – AN 16:2019 thiết bị phá sóng wifi  3W/Kênh
	Thông tư số 05/2022/TT-BCA ngày 17/01/2022 ban hành tiêu chuẩn cơ sở của Bộ Công an đối với thiết bị phá sóng điện thoại di động, thiết bị phá sóng wifi bãi bỏ
	03/3/2022
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